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VỀ CỨU HỘ ĐỘNG VẬT RỪNG
1. Quy ĐỊnh chung
1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các biện pháp kỹ thuật liên đến hoạt động cứu hộ động vật rừng    
1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan tới cứu hộ động vật rừng tạiViệt Nam

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1.3.1. Động vật được hiểu là loài thuộc nhóm Thú, Chim, Lưỡng Cư và Bò Sát có nguồn gốc từ rừng.

1.3.2. Cứu hộ là hành động can thiệp của con người lên cá thể động vật nhằm phục hồi các chức năng sống của nó đảm bảo đáp ứng điều kiện tái thả về sinh cảnh sống, bao gồm các hoạt động : phân loại động vật khi tiếp nhận; cứu chữa; chăm sóc thú y; nuôi dưỡng; phục hồi tập tính sinh học.

1.3.3. Trung tâm cứu hộ là nơi lưu giữ, chữa trị, chăm sóc thú y, phục hồi tập tính sinh học cá thể động vật sống bị thu giữ, được thành lập theo quy định của pháp luật.

1.3.4. Nhân viên cứu hộ là cán bộ kỹ thuật làm việc tại các Trung tâm cứu hộ động vật và tốt nghiệp từ trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học.
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Yêu cầu về an toàn
Động vật sau khi được chuyển giao cho trung tâm cứu hộ phải được lưu giữ trong chuồng hoặc cũi được thiết kế chuyên biệt, tại khu vực cách ly trong Trung tâm cứu hộ. 
Nhân viên cứu hộ phải được trang bị các công cụ hỗ trợ và bảo hộ trong quá trình thực hiện cứu hộ.
Trung tâm cứu hộ phải có Nội qui làm việc đảm bảo an toàn cho người và động vật cứu hộ.

2.2. Yêu cầu về kiểm tra và phân loại ban đầu
Động vật phải được phân loại ngay sau khi tiếp nhận. Việc phân loại phải được thực hiện theo Biểu mẫu thông tin phân loại (Phụ lục 1)

2.3  Yêu cầu về cách ly  
Động vật khi đưa vào trung tâm cứu hộ phải được kiểm dịch và lưu giữ tại khu vực cách ly trong thời gian tối thiểu là 30 ngày.
2.4 Yêu cầu về kiểm tra dịch bệnh và chấn thương
Trong quá trình cách ly động vật phải được kiểm tra tình trạng chấn thương và dịch bệnh. Kết quả kiểm tra là cơ sở để phân loại, cách ly, chăm sóc, điều trị thích hợp đối với từng đối tượng. 
 
2.5 Yêu cầu về chữa trị 

Việc chữa trị được thực hiện theo các nguyên tắc sau :

- Ưu tiên chữa trị đối động vật thuộc loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và các loài thuộc phụ lục I Công ước CITES (trừ các loài đã được gây nuôi sinh sản thương mại thành công theo danh mục đăng ký công bố trên website CITES)
- Những cá thể khác sau khi kiểm dịch, bác sỹ thú y xác định tình trạng bệnh tật và đưa ra các khuyến nghị chuyên môn làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý. 
2.6 Yêu cầu về vệ sinh dịch bệnh
Phải khử trùng nơi lưu giữ trước và sau khi lưu giữ động vật.

2.7. Các yêu cầu về cứu hộ với mốt số nhóm động vật rừng
2.7.1. Nhóm thú
- Việc kiểm tra sức khỏe cho động vật phải được tiến hành trong vòng 24h đối với động vật khỏe mạnh và trong vòng 3 giờ  đối với động vật bị thương hoặc có biểu hiện nhiễm bệnh kể từ khi động vật được đưa đến nơi cứu hộ.
- Sau các thủ tục kiểm tra, động vật được đưa vào khu cách ly và chăm sóc theo quy trình cụ thể của từng trung tâm cứu hộ.
- Chuyển động vật qua nơi lưu giữ sau khi phân loại và chăm sóc phù hợp với kích cỡ và tập tính hoạt động của chúng.

- Cung cấp nước, thức ăn cho động vật ngay khi đưa vào nơi lưu giữ.
- Động vật mới đến phải được lưu giữ ở nơi yên tĩnh, thoáng mát, tránh để ánh sáng trực tiếp. Giảm tối đa tiếp xúc trong 6 tiếng đầu tiên. 
- Tùy thuộc tập tính hoạt động của động vật, nơi lưu giữ cần được bố trí giống với sinh cảnh sống tự nhiên của chúng (hố nước, giàn leo, gốc cây, hang, bãi cát…)
2.7.2. Nhóm chim

Đối với Nhóm chim ngoài bước cơ bản đã nêu ở trên, kỹ thuật chăm sóc và cứu hộ các loài chim còn phải tuân theo một số nguyên tắc sau :

- Không gian nhốt phải đủ rộng chúng vận động, thuận tiện cho quá trình chăm sóc cứu hộ và bắt giữ khi cần kiểm tra.

- Tuyệt đối không nhốt chung các loài chim ăn thịt vơi nhau hoặc với các loài khác.
- Đối với các loài chim nước, nơi nhốt phải bố trí các vũng nước và chỗ đậu.

- Thức ăn phải phải phu hợp với từng nhóm cụ thể (Cá, thủy sản, mồi sống, mồi chết, hoa quả, ngũ cốc, côn trùng…).
2.7.3. Nhóm lưỡng cư và bò sát
Bò sát, ếch nhái là nhóm loài có hình dạng, trọng lượng và tập tính đa dạng. Do đó, việc cứu hộ cũng phải có hoạt động phân loại ngay từ bước đầu để có các hình thức quản lý và chăm sóc cho phù hợp. 

Ngoài việc áp dụng một số nguyên tắc chung áp dụng cho các nhóm Chim và Thú thì đối với nhóm bò sát và lưỡng cư cần lưu ý một số nguyên tắc sau:

- Thời gian cách ly cần dài hơn các nhóm động vật khác.
- Các loài có độc tố như rắn, ếch độc… phải được nhốt riêng với các ghi chú đầy đủ ở khu vực lưu giữ.
- Cần phải có điều kiện về ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp với đặc tính biến nhiệt của nhóm Bò sát - Lưỡng cư.
2.8. Yêu cầu xử lý sau phân loại
2.8.1. Yêu cầu về tiêu hủy 
Việc tiêu hủy động vật phải được thực hiện trong vòng 6 tiếng đồng hồ sau khi có kết kết luận của Bác sỹ thú y đối với động vật chết và nhiễm dịch bệnh nguy hiểm và đảm bảo các nguyên tắc dưới đây:

- Biện pháp tiêu huỷ đảm bảo gây đau đớn ít nhất đối với động vật; 

- Đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của pháp luật;

2.8.2. Chuyển làm mẫu vật phục vụ nghiên cứu và giáo dục 
Đối với cá thể không có khả năng cứu hộ và không mắc các bệnh dịch truyền nhiễm theo kết luận của Bác sỹ thú y thì tiến hành chuyển làm mẫu vật cho các bảo tàng, cơ sở nghiên cứu, đạo tạo phù hợp.

2.8.3 Tái thả
Đối với hoạt động tái thả tuân thủ các thủ tục theo Quy chuẩn tái thả 
2.8.4 Chuyển qua vườn thú
Đối với cá thể đã phục hồi sức khoẻ sau khi cứu hộ và được bác sỹ thú y xác nhận điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện tái thả thì Giám đốc trung tâm cứu hộ xem xét chuyển giao cho vườn thú hoặc trung tâm nhân giống bảo tồn, nghiên cứu khoa học. Việc chuyển giao phải được tiến hành theo các trình tự sau:
- Đánh giá hạ tầng cơ sở, điều kiện chuồng trại, khả năng chăm sóc thú y. Chỉ thực hiện việc chuyển giao cho vườn thú hoặc trung tâm nhân giống bảo tồn đáp ứng tốt nhất các điều kiện kể trên;

- Đánh dấu mẫu vật; 

- Biên bản bàn giao.

2.8. Giám sát và báo cáo
2.8.1. Báo cáo

Báo cáo về hoạt động cứu hộ phải được thực hiện theo tháng, quý và năm. Trong báo cáo phải đảm bảo các thông tin có bản sau:

- Số lượng loài, số lượng cá thể được tiếp nhận, bao gồm tình trạng sức khỏe khi tiếp nhận.
- Hiện trạng cứu hộ các loài tiếp nhận, tỉ lệ sống, khả năng phục hồi.
- Đề xuất cụ thể hình thức quản lý sau cứu hộ cho động vật được tiếp nhận.

- Hình thức sử lý đối với động vật bị chết, làm mẫu hoặc đã bị tiêu hủy trong quá trình cứu hộ, có kèm biên bán bàn giao, tiêu hủy theo quy định.
 2.8.2. Yêu cầu về giám sát sau cứu hộ
Tuỳ vào hình thức xử lý sau cứu hộ, Giám đốc Trung tâm cứu hộ phải lập hồ sơ theo dõi đối với mẫu vật do Trung tâm xử lý. Hồ sơ bao gồm các nội dung sau:

- Tình trạng mẫu vật sau cứu hộ;

- Quyết định xử lý đối với mẫu vật (tái thả/làm mẫu/chuyển cho Vườn thú/Bán cho trại gây nuôi sinh sản);
- Bảng theo dõi tình trạng mẫu vật được cập nhật 6 tháng một lần trừ trường hợp tái thả. Đối với mẫu vật tái thả, tuỳ vào kinh phí theo dõi được cấp, Trung tâm cứu hộ phải có đánh giá về khả năng thành công của hoạt động tái thả.
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